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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

         : 44/2023/HS-ST. 

     18/9/2023. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

 Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

  - Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ô   Pha  A h Tuấn. 

  - Các Hội thẩm nhân dân: 

 1.    Đỗ Thị Hiê ; 

 2.    Đo   Thị Du ê . 

 Thư ký ghi biên bản phiên tòa:    Nguyễn Thị Tha h  ì h - Thư ký Tòa 

    hâ  dâ  hu ện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Ô   Phạm Quang Trung - Kiểm   t viê . 

      18 th    9  ăm 2023, tại Hội trườ   xét xử Tòa     hâ  dâ  hu ện 

Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h xét xử  ơ thẩm cô   khai vụ    hì h  ự thụ lý   : 

47/2023/TLST - HS      25 th    8  ăm 2023 theo Qu ết đị h đưa vụ    ra xét 

xử s  45/2023/QĐXXST - HS      06 th    9  ăm 2023 đ i với bị c o: 

Họ v  tê : Trầ  Xuâ  T, sinh  ăm 1981. 

 ơi  i h: quận H i Châu, th  h ph  Đ   ẵng.  ơi cư trú: thô  S, xã  , 

huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h; Dâ  tộc: Kinh; giới tí h:  am; tô   i o: 

Khô  ; qu c tịch: Việt  am; Trì h độ vă  hóa: Lớp 8/12. Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; con ô   Trầ  Xuâ  T, đã chết v  b  Nguyễn Thị Lệ T; vợ chị Ho    

Thị T; có hai co , co  lớ   i h  ăm 2011, co  thứ hai  i h  ăm 2015. Tiề    : 

Tiền sự: Khô  ;  hâ  thâ : B n    15HSST      13/7/2002 của Tòa     hâ  

dâ  quậ  Sơ  Tr , th  h ph  Đ   ẵng xử phạt Trầ  Xuâ  T 02  ăm 06 th    

th    tù  iam về tội “Trộm cắp t i    ”. Bị c o chấp h  h xo   hì h phạt tù v  ra 

trại v o      23/6/2004, bị c o đã chấp h  h xo      phí v  tr ch  hiệm dâ   ự. 

B      38/2019/HS-ST      09/5/2019 của Tòa     hâ  dâ  hu ện Giao 

Thủy, tỉ h  am Định xử phạt Trầ  Xuâ  T 02  ăm tù giam về tội “T    trữ tr i 

phép chất ma tú ”.  ị c o chấp h  h xo   hì h phạt tù v  ra trại v o      

14/11/2020, bị c o đã chấp h  h xo      phí. Bị c o bị tạm giữ ngay 16/5/2023, 
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chuyển tạm giam từ      23/5/2023 đến nay. Hiệ  đa   tạm giam tại  h  tạm 

giữ Cô   a  hu ện Kiế  Xươ  . (có mặt). 

* Người có quyền lợi liên quan: 

- Ô   Ho    Vă  C,  i h  ăm 1963. (có mặt). 

  ơi cư trú: thô  T, xã  , huyện K, tỉ h Th i  ì h. 

* Người chứng kiến:  

- A h Đỗ Vă  C,  i h  ăm 1984. (vắng mặt) 

 ơi cư trú: thô   , xã H, hu ện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h. 

- Anh Nguyễ  Vă  T,  i h  ăm 1984. (vắng mặt) 

 ơi cư trú: thô  Đô   T, xã H, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua c c t i liệu có tro   hồ  ơ vụ    v  qu  trì h xét hỏi, tranh luận tại 

phiê  tòa,  ội dung vụ    được tóm tắt  hư  au: Kho ng 11giờ 40 phút      

16/5/2023,tại khu vực đườ   liê  xã thuộc thô  Đ, xã Hồng Tiến, huyện Kiến 

Xươ  , tỉ h Th i  ì h, Trầ  Xuâ  T có h  h vi t    trữ tr i phép 0,1467 gam 

hêrôi , mục đích để sử dụng cho b   thâ . Cô   a  hu ện Kiế  Xươ   thu  iữ 

vật chứng, lập biê  b n bắt   ười phạm tội qu  tang. 

 Tại b n B n kết luậ   i m định s  705/KL-KTHS     22/5/2023 của 

Phò   Kỹ thuật hì h  ự Cô   a  tỉ h Th i  ì h kết luậ : “Mẫu vật gửi  i m định 

l  ma tú , loại Heroi e, có kh i lượng 0,1467  am”. 

 Tại b   c o trạng s  47/CT - VKSKX      18/8/2023 của Viện Kiểm   t 

 hâ  dâ  hu ện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h tru  t  bị c o Trầ  Xuâ  T về tội 

“T    trữ tr i phép chất ma tú ” qu  định tại điểm c, kho   1, điều 249 Bộ luật 

Hì h  ự. 

 Tại phiê  tòa đại diện Viện Kiểm   t  hâ  dâ  hu ện Kiế  Xươ  , tỉnh 

Th i  ì h vẫn giữ   u ê  qu ết định truy t  bị c o về tội da h v  điều luật  hư 

nội dung b   c o trạ   đã tru  t . Că  cứ tí h chất mức độ nguy hiểm của h  h 

vi phạm tội, c c tì h tiết gi m nhẹ tr ch  hiệm hì h  ự,  hâ  thâ  của bị c o 

trong vụ   , đề nghị Hội đồ   xét xử:   

 Tu ê  b  bị c o Trầ  Xuâ  T phạm tội “T    trữ tr i phép chất ma tú ”. 

 Áp dụ   điểm c kho   1 Điều 249; Điều 50; điểm s kho   1 Điều 51; Điều 

38; điểm c kho   1 Điều 47 Bộ luật hì h  ự v  điểm a kho   2 Điều 106 Bộ luật 

t  tụ   hì h  ự; điểm đ kho   1 Điều 12 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 

     30 th    12  ăm 2016 của Qu c Hội. 

 Xử phạt bị c o Trầ  Xuâ  T 01  ăm 06 th    tù đế  01  ăm 09 th    tù. 

Thời hạ  tù tí h từ      23/5/2023. 

 Khô    p dụ   hì h phạt bổ  u   l  hì h phạt tiề  đ i với bị c o. 
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Về xử lý vật chứ  : Tịch thu tiêu huỷ 01pho   bì  iêm pho      705/KL-

KTHScủa Phò   Kỹ thuật hì h  ự Cô   a  tỉ h Th i  ì h mặt trước  hi “Ho   

tr  mẫu vật  i m đị h vật chứ   qu   lý của Trầ  Xuâ  T,  i h  ăm 1981, 

HKTT: thô  S, xã  , hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h”;01 bơm kim tiêm 

(Chưa qua  ử dụ  ); 01      ước cất loại 05 ml, vỏ bằ    hựa m u trắ  . 

Tr  lại 01 xe mô tô  hã  hiệu PREALMITm u  âu, biể  kiểm  o t 17F9 – 

5675,    khu  : VCRPCH0031R110209;    m  : CR110FMH110209 cho bị c o.  

Về    phí:  ị c o ph i  ộp    phí hì h  ự  ơ thẩm theo qu  đị h của ph p luật. 

 Tại phiê  tòa bị c o đề nghị Hội đồ   xét xử că  cứ c c tì h tiết gi m nhẹ 

tr ch  hiệm hì h  ự để gi m nhẹ hì h phạt mức thấp nhất để bị c o  ớm về với 

 ia đì h v  xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trê  cơ  ở nội dung vụ   , că  cứ v o c c t i liệu trong hồ  ơ vụ    đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiê  tòa, Hội đồ   xét xử nhậ  đị h  hư  au: 

 [1] Về tí h hợp ph p của c c h  h vi, qu ết định t  tụ  : H  h vi, qu ết 

định t  tụng của Cơ qua  điều tra Cô   a  hu ện Kiế  Xươ  , Điều tra viê ; 

Viện kiểm   t  hâ  dâ  hu ện Kiế  Xươ  , Kiểm   t viê  tro   qu  trì h điều 

tra, truy t  đã thực hiệ  đú   về thẩm quyề , trì h tự, thủ tục được qu  định 

trong Bộ luật T  tụ   hì h  ự. Qu  trì h điều tra, truy t  v  tại phiê  tòa, bị c o 

khô   có khiếu nại về h  h vi, qu ết định của Cơ qua  tiế  h  h t  tụ  ,   ười 

tiế  h  h t  tụ  . Do đó, c c h  h vi, qu ết định t  tụng của Cơ qua  tiế  h  h 

t  tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ   đã thực hiệ  đều hợp ph p. 

[2] Qu  trì h điều tra v  tại phiê  tòa bị c o khai  hận: Kho ng 11 giờ 00 

phút      16/5/2023, bị c o (l    ười mắc nghiệ  ma tú ) một mì h điều khiển 

xe mô tô  hã  hiệu PREALMIT m u  âu, biển kiểm  o t 17F9 – 5675 đi từ  h  

tại thô  S, xã  , huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h đến khu vực bế  đò Cồn 

Nhất thuộc địa phậ  thô   am Hòa, xã Hồng Tiến, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i 

 ì h để tìm mua ma tú  về sử dụng cho b   thâ . Trê  đườ   đi, bị c o v o một 

cửa h    thu c tâ  dược thuộc địa phậ  xã Hồng Tiến, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh 

Th i  ì h (bị c o khô    hớ tê  v  địa chỉ cửa h   ) hỏi mua 01 bơm kim tiêm 

v  01      ước cất để sử dụ   ma tú . Khi đến bế  đò Cồn Nhất, bị c o gặp v  

mua được của một   ười đ   ô   khô   que  biết kho ng 50 tuổi được 01  ói 

ma tú  bê    o i được  ói bằng giấ  tr    kim m u trắ  , bê  tro   l  hêrôi  có 

kh i lượng 0,1467 gam với s  tiề  100.000 đồng. Bị c o cầm  ói ma tú  vừa mua 

v o lò   b   ta  tr i rồi điều khiể  xe mô tô đi về  h . Kho ng 11 giờ 20 phút 

cù       , bị c o về đến khu vực đườ   liê  xã thuộc thô  Đô   Tiến, xã Hồng 

Tiến, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h thì bị Cô   a  hu ện Kiế  Xươ   ph t 
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hiện, bắt qu  tang, thu giữ vật chứng, lập biê  b n bắt   ười phạm tội qu  ta   v  

 iêm pho   vật chứng. Lời khai của bị c o phù hợp với biê  b n bắt   ười phạm 

tội qu  ta   do Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ện Kiế  Xươ   lập hồi 11 

giờ 40 phút      16/5/2023 tại khu vực đườ   liê  xã thuộc thô  Đô   Tiế , xã 

Hồng Tiến, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h;  iê  b    iêm pho   đồ vật t i 

liệu do Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ện Kiế  Xươ   lập hồi 12 giờ 40 

phút      16/5/2023 tại khu vực đườ   liê  xã thuộc thô  Đô   Tiế , xã Hồng 

Tiến, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h; B n kết luậ   i m định s  705/KL-

KTHS      22/5/2023 của Phò   Kỹ thuật hì h  ự Cô   a  tỉ h Th i  ì h kết 

luậ : “Mẫu vật gửi  i m đị h l  ma tú , loại Heroi e, có kh i lượng 0,1467 

 am”; Lời khai của nhữ     ười chứng kiến: a h Đỗ Vă  C,  i h  ăm 1984, trú 

tại thô   , xã H, hu ện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h; anh Nguyễ  Vă  T, sinh 

 ăm 1984, trú tại thô  Đ, xã H, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h v  cò  phù 

hợp với c c chứng cứ kh c có tro   hồ  ơ vụ   .  

 [3] Từ că  cứ  êu trê  hội đồ   xét xử có đủ că  cứ kết luận bị c o Trần 

Xuâ  T đã phạm v o tội: “T    trữ tr i phép chất ma tuý” qu  định tại điểm c 

kho n 1 Điều 249 Bộ luật Hì h  ự. 

 Điều 249 Bộ luật hì h  ự qu  định: 

 1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

 a) …. 

 c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-

11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

 ………. 

 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cầm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

[4] H  h vi phạm tội của bị c o đã xâm phạm đến chế độ qu   lý độc 

quyền của  h   ước về chất  â    hiệ . Ma tú  khô    hữ   l m  a  út  ức 

khỏe, trí tuệ co    ười m  cò  hủy hoại đạo đức  hâ  c ch co    ười, l    uồn 

g c ph t  i h c c tội phạm kh c tro   xã hội. Bị c o có  hâ  thâ , b n    

15HSST      13/7/2002 của Tòa     hâ  dâ  quậ  Sơ  Tr , th  h ph  Đ   ẵng 

xử phạt Trầ  Xuâ  T 02  ăm 06 th    th    tù  iam về tội “Trộm cắp t i    ”. 

B      38/2019/HS-ST      09/5/2019 của Tòa     hâ  dâ  hu ện Giao Thủy, 

tỉ h  am Định xử phạt Trầ  Xuâ  T 02  ăm tù giam về tội “T    trữ tr i phép 

chất ma tú ”. Bị c o biết t c hại của ma tú   hư g vẫ  t    trữ ma tú  để sử 



5 

 

dụ   vì vậy ph i xử lý   hiêm khắc c ch l  bị c o khỏi đời s    xã hội một thời 

gian mới tươ   xứng mức độ phạm tội của bị c o, có t c dụ    i o dục đ i với bị 

c o, phò     ừa chu   cho xã hội. 

 [5] Tì h tiết gi m nhẹ, tă    ặng tr ch  hiệm hì h  ự: Qu  trì h điều tra 

cũ    hư tại phiê  tòa bị c o đã th  h khẩ  khai b o về h  h vi phạm tội, do đó 

bị c o được hưở   tì h tiết gi m nhẹ tr ch  hiệm hì h  ự qu  định tại điểm s 

kho   1 Điều 51 Bộ luật hì h  ự. Bị c o khô   bị  p dụng tì h tiết tă    ặng 

tr ch  hiệm hì h  ự qu  định tại Điều 52 Bộ luật hì h  ự. 

 [6]   o i hì h phạt tù tro   điều luật cò  qu  đị h:   ười phạm tội cò  có 

thể bị  p dụ   hì h phạt bổ  u   l  hì h phạt tiền. Hội đồ   xét xử xét thấy bị 

c o l    ười nghiện ma tú , bị c o t    trữ mục đích để sử dụ  , l  lao động tự 

do khô   có thu  hập ổ  đị h  ê  khô    p dụ   hì h phạt tiề  đ i với bị c o.   

 [7] Về xử lý vật chứng: S  ma tú  Heroine  au  i m đị h ho   lại đựng 

trong 01 pho   bì  iêm pho      705/KL-KTHS của Phò   Kỹ thuật hì h  ự 

Cô   a  tỉ h Th i  ì h; 01 bơm kim tiêm (Chưa qua  ử dụng); 01      ước cất 

loại 05 ml, vỏ bằng nhựa m u trắng mục đích để sử dụ   ma tuý  a  cần tịch thu 

tiêu huỷ. 

 [7.1] Cơ qua  điều tra qu   lý của bị c o 01 xe mô tô  hã  hiệu PREALMIT 

m u  âu, biển kiểm  o t 17F9 – 5675, s  khung: VCRPCH0031R110209; s  m  : 

CR110FMH110209, nguồn g c chiếc xe mô tô đứ   tê  đă   ký chủ sử hữu ô   

Ho    Vă  C b  vợ bị c o,  hư   ô   C đã cho bị c o để sử dụng. Chiếc xe mô 

tô khô   liê  qua  đến việc phạm tội nay tr  lại cho bị c o.  

[8] Về nguồn g c ma tú : Bị c o khai mua của một   ười đ   ô   kho ng 

50 tuổi, khô   biết tê , địa chỉ tại khu vực bế  đò Cồn Nhất thuộc địa phậ  thô  

 am Hòa, xã Hồng Tiến, huyện Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h. Cơ qua  điều tra 

Cô   a  hu ện Kiế  Xươ   khô   x c đị h được   ười b    ê  khô   có că  cứ 

để xử lý. 

 [9] Về    phí:  ị c o ph i chịu 200.000 đồng tiề     phí hì h  ự  ơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Că  cứ điểm c kho   1 Điều 249; điểm s kho   1 Điều 51; Điều 50; Điều 

38; điểm c kho   1 Điều 47 Bộ luật hì h  ự; điểm a kho n 2, điểm a kho n 3   

Điều 106 Bộ luật t  tụ   hì h  ự; điểm a kho   1 Điều 23 Nghị quyết s  

326/2016/U TVQH14      30 th    12  ăm 2016 của Qu c Hội.  

 1. Tu ê  b : Bị c o Trầ  Xuâ  T phạm tội “T    trữ tr i phép chất ma tú ”. 

 2. Về hì h phạt: Xử phạt bị c o Trầ  Xuâ  T 01 (một)  ăm 06 (  u) th    

tù. Thời hạ  tù tí h từ      bị c o bị bắt tạm giữ      16/5/2023. 
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 3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 0,0947 gam Heroine  au  i m định 

ho   lại đựng trong  iêm pho      705/KL-KTHS của Phò   Kỹ thuật hì h  ự 

Cô   a  tỉ h Th i  ì h mặt trước  hi “Ho   tr  mẫu vật  i m định vật chứng 

qu   lý của Trầ  Xuâ  T,  i h  ăm 1981, HKTT: thô  S, xã  , huyện Kiến 

Xươ  , tỉ h Th i  ì h”;01 bơm kim tiêm (Chưa qua sử dụng); 01      ước cất 

loại 05 ml, vỏ bằng nhựa m u trắng. 

- Tr  lại cho bị c o Trầ  Xuâ  T 01 xe mô tô  hã  hiệu PREALMIT m u 

 âu, biển kiểm  o t 17F9 – 5675, s  khung: VCRPCH0031R110209; s  m  : 

CR110FMH110209. 

 (Vật chứng trên được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình quản lý). 

 4. Về    phí:  ị c o Trầ  Xuâ  T ph i chịu 200.000 đồng tiề     phí hì h 

sự  ơ thẩm. 

5. Về quyề  kh    c o:  ị c o Trầ  Xuâ  T,   ười có qu ền lợi liê  qua  

ô   Ho    Vă  C có mặt tại phiê  tòa, có qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể 

từ      tu ê      ơ thẩm./  

Nơi nhận:                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị c o;                                                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- VKSND huyện Kiế  Xươ  ;  

- VKSND tỉ h Th i  ì h; 

- Cô   a  hu ện Kiế  Xươ  ; 

- THAHS huyện Kiế  Xươ  ; 

- THADS huyện Kiế  Xươ  ;                                               Phan Anh Tuấn 

- Lưu hồ  ơ vụ   . 
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